
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng 

sát 
hạch

Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo

1 Trần Thị Hương 01/04/2000 036300009643 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III Công ty Cổ phần Việt Duy Tân Đại học Kiến Trúc Hà Nội

2 Nguyễn Hồng Nam 26/04/1983 008083000201
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH tư vấn và đầu tư 
xây dựng Art Deco

Đại học Giao thông vận tải 

3 Vũ Thị Thương 24/04/1998 036198002801 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn và đầu tư 
xây dựng Art Deco

Đại học Công nghệ giao 
thông vận tải 

4 Triệu Thị Thu Giang 07/08/1989 001189033964 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH tư vấn và đầu tư 
xây dựng Art Deco

Đại học Giao thông vận tải 

5 Lê Huỳnh Anh Huy 16/09/1994 092094001441
Kiến trúc sư Quy 
hoạch Vùng và Đô thị

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ và Đầu tư Xây dựng Đại 
Bảo Ngọc

Đại học Kiến trúc TP HCM

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

6
Nguyễn Văn Dương

15/07/1991 031091003677
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng Công trình Giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty Cổ phần Đầu tư xây 
dựng và Thương mại Phú Điền 

Đại học Giao thông Vận tải 

7 Hoàng Văn Anh 10/08/1966 001066013570
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
chuyên ngành Hệ 
thống điện

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty Điện lực Đông Anh Đại học Bách Khoa Hà Nội

HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
DANH SÁCH SÁT HẠCH PHỤC VỤ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD ngày 24 và 26/07/2025
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8
Nguyễn Duy 
Phượng

21/10/1979 019079000334 Kỹ sư Hệ thống điện
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II Công ty Điện lực Đông Anh Đại học Bách Khoa Hà Nội

9 Hoàng Ngọc Tú 25/07/1972 001072047157 Kỹ sư Hệ thống điện
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty Điện lực Đông Anh Đại học Điện lực

10 Nguyễn Đức Gia 26/03/1976 001076055677
Kỹ sư hệ thống điện 
ngành Điện

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty Điện lực Ba Đình Đại học Bách khoa Hà Nội

11
Nguyễn Hương 
Giang

17/03/1995 001195025982 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Đầu tư Đường 
ven biển Hải Phòng

Đại học Giao thông Vận tải

12 Đỗ Văn Trọng 20/01/1990 001090112266
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty cổ phần Bảo Nam Đại học Giao Thông Vận Tải

Định giá xây dựng III

13 Lê Bật Hùng 05/10/1981 038081011388 Kỹ sư điện kỹ thuật
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công  ty Cổ phần Điện Lực 
Trung Sơn 

Đai học Bách Khoa Hà Nội

14 Nguyễn Duy Khánh 02/09/1993 042093001466
Kỹ sư Kỹ thuật Trắc 
dịa - Bản đồ

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty CP Đầu tư Phát triển 
Bền vững EVERGREEN Bắc 
Giang

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

15 Ngô Dức Mạnh 22/10/1993 024093004623
Kỹ sư Kỹ thuật Trắc 
dịa - Bản đồ

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty CP Đầu tư Phát triển 
Bền vững EVERGREEN Bắc 
Giang

Đại học Xây dựng



Định giá xây dựng III

16 Đoàn Trọng Chuân 17/02/1980 034080012670
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty CP Đầu tư Phát triển 
Bền vững EVERGREEN Bắc 
Giang

Đại học Giao thông vận tải

Định giá xây dựng III

17
Nguyễn Thị Thu 
Huyền

02/11/1993 025193008740 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Quản lý dự án 
và đầu tư - CPMI

Trường Đại học Xây Dựng

18 Lê Thị Hồng Nhung 19/12/1985 030185025915
Kỹ sư công trình thủy 
lợi

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty TNHH tư vấn xây dựng 
Thương mại Thanh Bình

Đại học Thủy lợi Hà Nội

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn xây dựng 
Thương mại Thanh Bình

Đại học Thủy lợi Hà Nội

19 Nguyễn Đại Quảng 22/11/1982 017082000334
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Cầu đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư 
xây dựng Cường Thịnh Phát HB

Đại học Xây Dựng

20 Nguyễn Văn Ngay 05/10/1975 036075011406
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty cổ phần An Thanh Sơn Đại học Giao thông Vận tải

21 Trần Văn Thắng 02/11/1980 035080009801
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty cổ phần An Thanh Sơn Đại học Giao thông Vận tải

22 Trần Hoàng Dũng 21/12/1990 001090037957

Kỹ sư ngành Công 
nghệ Kỹ thuật xây 
dựng; Thạc sỹ chuyên 
ngành Quản lý xây 

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Cục Quản lý và Xây dựng công 
trình thủy lợi

Đại học Thủy lợi



Định giá xây dựng III
Cục Quản lý và Xây dựng công 
trình thủy lợi

23 Lã Thế Hoàng 17/04/1990 017090012573
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư 
xây dựng Cường Thịnh Phát HB

Đại học Dân lập Đông Đô

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư 
xây dựng Cường Thịnh Phát HB

24 Mai Văn Tuấn 01/06/1991 038091029233
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần Trường Giang 
Sa Pa

Đại học Giao thông Vận tải

25
Nguyễn Mạnh 
Cường

03/05/1986 040086037330
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty TNHH Xây dựng Quế An Đại học Giao thông Vận tải

26 Hà Văn Khâm 10/05/1984 038084018303
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Bá Thước tỉnh Thanh 
Hóa

Đại học Thủy Lợi

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Bá Thước tỉnh Thanh 
Hóa

27 Lê Thị Cúc 02/08/1993 030193005567 Kỹ sư kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần FALCON Việt 
Nam

Đại học Phương Đông

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần FALCON Việt 
Nam

28 Ngô Khắc Dũng 13/10/1997 001097017184
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
và thương mại Đông Anh

Đại học xây dựng 



29 Nguyễn Văn Tùng 21/10/1984 034084006566
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư 
xây dựng công trình giao thông 1

Đại học Xây Dựng

30 Phạm Trường Sinh 01/09/1992 034092021241
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty cổ phần Innovata Đại học Giao Thông Vận Tải

31 Lê Trọng Toại 08/07/1989 030089001810
Kỹ sư quản lý năng 
lượng

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần điện lực Sông 
Hồng

Đại học Điện lực

32 Lương Hữu Thuận 09/08/1983 051083008895
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư - Xây 
dựng - thương mai - dịch vụ - 
Thới Hòa

Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí 
Minh- Đại học bách khoa

33 Vũ Ngọc Thái 25/11/1999 034099009077 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III Công ty cổ phần Falcon Việt Nam Đại học xây dựng Hà Nội

34 Trần Văn Phong 03/08/1997 042097010972
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng III Công ty cổ phần Falcon Việt Nam Đại học giao thông vận tải

35 Nguyễn Tất Mạnh 24/01/1991 040091022646
Kỹ sư - Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn Tài 
chính và Xây dựng FCI

Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

36 Nguyễn Kim Tuấn 14/06/1982 040082007571
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công Ty TNHH tư vấn đầu tư 
XD Trọng Tín

Đại học Hàng Hải

37 Nguyễn Đức Mạnh 25/08/1996 038096010881
Kỹ sư Kỹ Thuật tài 
nguyên nước

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực Bá Thước

Đại học Thủy Lợi



Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực Bá Thước

38 Phùng Minh Hải 22/05/1983 001083038347
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty TNHH Đầu tư và 
KDTM Hải Minh

Đại học Kiến trúc Hà Nội

39 Đinh Xuân Từ 27/01/1989 040089009890
Cao đẳng nghề Xây 
dựng đường bộ

Định giá xây dựng III
Công ty CP Xây dựng và Thương 
mại Kim Thành Hưng

Cao Đẳng nghề giao thông 
vận tải trung ương 1

40 Đặng Phương Liên 10/11/1980 001180036416
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng công nghiệp

Định giá xây dựng II Công ty TNHH UCE Đại học Kiến trúc Hà Nội

41 Đinh Thị Ngần 03/08/1994 017194005383 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư 
xây dựng Cường Thịnh Phát HB

Đại học Xây Dựng

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần Tư vấn và đầu 
tư xây dựng Cường Thịnh Phát 
HB

42 Đỗ Văn Tài 14/05/1993 001093041364 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty CP quản lý và xây dựng 
đường bộ I Hà Tây

Đại học Giao thông vận tải

43 Hồ Quốc Cường 28/04/1972 068072002916
Kỹ sư Điện - Điện tử ( 
Điện năng)

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án - Công ty điện 
lực Lâm Đồng

Trường Đại học Bách Khoa- 
Đại học quốc gia TP Hồ Chí 
Minh

Định giá xây dựng III

44 Trần Minh Tiến 19/06/1967 052067010233 Kỹ sư Điện - Điện tử
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án - Công ty điện 
lực Lâm Đồng

Đại học Kỹ thuật



Định giá xây dựng III

45 Từ Huy Vũ 27/10/1986 068086000558
Kỹ sư Điện - Điện tử 
(Hệ thống Điện)

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án - Công ty điện 
lực Lâm Đồng

Trường Đại học Bách Khoa- 
Đại học quốc gia TP Hồ Chí 
Minh

Định giá xây dựng III

46 Trần Bá Thắng 30/10/1972 068072005398 Kỹ sư Điện - Điện tử
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án - Công ty điện 
lực Lâm Đồng

Đại học Kỹ thuật

Định giá xây dựng III

47 Phạm Hồng Thắng 13/03/1984 040084003973
Kỹ sư Công trình Thủy 
lợi

Định giá xây dựng III
Ban QLDA ĐTXD huyện Nghi 
Lộc

Đại học Thủy Lợi

48 Bùi Công Tuấn 23/02/1987 034087003437
Kỹ sư vật liệu và công 
nghệ xây dựng giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty Cổ phần Xây dựng công 
trình Minh Anh

Đại học Giao thông vận tải

49 Mai Quốc Vương 07/05/1985 036085016426
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nam 
Mê Kông

Trường đại học Kiến Trúc 
Hà Nội

50 Phạm Văn Khôi 17/12/2025 036085006644
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nam 
Mê Kông

Đại học Xây Dựng

51 Đỗ Văn Luân 01/01/1991 034091005554
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty TNHH xây dựng 259 Đại học Giao thông vận tải



52 Nguyễn Văn Hoàng 18/08/1986 034086017624
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty CP xây dựng công trình 
Minh Anh

Đại học Xây dựng

53 Nguyễn Thị Ngàn 19/05/1990 034190011035
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty CP xây dựng công trình 
Minh Anh

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

54 Trần Mạnh Hoạch 05/10/1989 034089019206
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty Cổ Phần Xây dựng công 
trình Minh Anh

Đại học Giao thông vận tải

Định giá xây dựng III

55
Nguyễn Trọng 
Nghĩa

20/10/1983 034083010111
Kỹ sư xây dựng công 
trình Dân dụng & công 
nghiêp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II Công ty TNHH xây dựng 259 Đại học Kiến trúc Hà Nôi

56 Đinh Văn Cảnh 16/01/1995 034095007442
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty TNHH xây dựng 259 Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

57 Phạm Minh Dương 22/12/1996 034096008234
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty Cổ Phần Xây dựng công 
trình Minh Anh

Đại học Giao thông vận tải

58 Nguyễn Văn Quảng 05/04/1983 034083012128
Kỹ sư xây dựng công 
trình Dân dụng & công 
nghiêp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty CP xây dựng công trình 
Minh Anh

Đại học Lương Thế Vinh



Định giá xây dựng III

59 Nguyễn Văn Thuấn 24/12/1992 034092019170
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty CP xây dựng công trình 
Minh Anh

Đại học Công nghệ giao 
thông vận tải

Định giá xây dựng II

60 Trần Văn Kỷ 09/10/1985 001085036878
Kỹ sư xây dựng Cầu – 
Đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty CP xây dựng công trình 
Minh Anh

Đại học Xây dựng

61 Trần Ngọc Hoàng 31/10/1991 034091011958 Kỹ sư kỹ thuật mỏ
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần xây dựng công 
trình Minh Anh

Đại học mỏ địa chất

62 Dương Ngô Hưng 28/05/1982 024082009681
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty Cổ phần xây dựng số 10 Đại học Giao Thông Vận Tải

63 Hà Trung Điển 10/11/1990 006090002534
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty Cổ phần xây dựng và lắp 
đặt công trình Bắc Kạn

Đại học Giao Thông Vận Tải

64
Trương Khắc 
Nguyên

20/08/1991 038091008153

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng ngành 
Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Định giá xây dựng II Công ty TNHH Han Cco Vina
Đại học Giao Thông Vận 
Tải Tp.HCM

65 Nguyễn Tất Danh 19/12/1983 040083015835
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 
Tân An Bình

Trường đại học Bách Khoa-
Đại học Đà Nẵng

Định giá xây dựng II



66 Trần Anh Tuấn 27/08/1986 044086000004
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng II Công ty Cổ phần xây dựng HP Đại học Xây dựng

67 Trần Hương Quỳnh 02/07/1995 011195007379 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn xây 
dựng và phát triển Hà Nội

Đại học Giao Thông Vận Tải

68 Đào Mạnh Hà 25/05/1986 033086012735
Kỹ sư Xây dựng Công 
nghệ vật liệu xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty cổ phần kiến trúc và xây 
dựng Cát Tường

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần kiến trúc và xây 
dựng Cát Tường

69 Nguyễn Hồng Nam 07/01/1973 001073020978
Kỹ sư hệ thống điện 
ngành Điện

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty Điện lực Từ Liêm Đại học Bách khoa Hà Nội

70 Hứa Xuân Trường 20/11/1975 034075005875
Kỹ sư hệ thống điện 
ngành Điện

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty Điện lực Từ Liêm Đại học Bách khoa Hà Nội

71 Đỗ Quang Bình 09/04/1973 025073015492
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
chuyên ngành Hệ 
thống điện

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II Công ty Điện lực Từ Liêm Đại học Bách khoa Hà Nội

72 Nguyễn Văn Thanh 27/11/1977 001077045998
Kỹ sư hệ thống điện 
ngành Điện

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty Điện lực Từ Liêm Đại học Bách khoa Hà Nội

73 Phan Văn Đông 23/08/1990 017090006295
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
369

Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II



74 Trần Văn Chinh 26/08/1988 036088024088
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty TNHH Tư vấn quản lý 
dự án Mặt Trời

Đai học Kiến trúc Hà Nội

75 Nguyễn Quyền Anh 09/09/1987 024087015593 Kỹ sư Tin Trắc Địa
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty TNHH Dịch vụ Thương 
mại Nam Hà Nội

Đại học Mỏ - Địa chất

76 Nguyễn Đức Hoàn 24/09/1979 037079009599
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty CP Xây dựng và thương 
mại trường An Phát

Đại học Lương Thế Vinh

77 Trần Trung Thành 22/01/1985 001085008972
Kỹ sư địa chất công 
trình - địa kỹ thuật

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần giám sát xây 
dựng và thiết bị Delta

Đại học Mỏ địa chất

78 Phạm Hữu Tùng 10/09/1988 033088013675 Cấp thoát nước
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần giám sát xây 
dựng và thiết bị Delta

Đại Học Kiến Trúc

79 Ngô Văn Ninh 13/04/1990 024090019156
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH kết nối xây dựng 
Việt

Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II

80 Nguyễn Hữu Ngân 16/02/1990 030090016697
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
và thương mại Việt Bắc

Đại học kỹ thuật công 
nghiệp Đại học Thái Nguyên

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

81
Nguyễn Hồng 
Hoàng

16/02/1990 030086006446 Kỹ sư cầu đường
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
và thương mại Việt Bắc

Đại học giao thông vận tải 
Hà Nội



82 Bùi Đức Hùng 18/03/1984 001092020000 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty TNHH phát triển xây 
dựng Ninh Sơn

Đại học Xây dựng

83 Hoàng Nhật Đức 17/03/1989 033089011878 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng Định giá xây dựng III Công ty CP xây dựng NT89 Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

84 Lưu Trí Quảng 01/09/1980 033080000598
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Ban QLDA đầu tư xây dựng 
Mường La

Đại học Giao thông vận tải

85 Đồng Văn Hồng 14/04/1989 024089003628 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II

Ban QLDA ĐTXD Lạng Giang 
thuộc Ban quản lý dự án Giao 
thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc 
Ninh số 1

Đại học Xây dựng

86 Đào Đức Huynh 20/03/1968 030068012702
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư phát triển 
nhà Constrexim

Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

87 Hoàng Thị Hường 15/05/1983 031183021986
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Trung tâm Phát triển quỹ đất và 
Quản lý dự án quận Kiến An

Đại học dân lập Hải Phòng

88 Vũ Quang Hải 07/12/1979 034079025901
Kỹ sư thiết bị điện -
Điện tử công suất

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II Công Ty TNHH JGC Vietnam Đại Học Bách Khoa Hà Nội

89 Bùi Văn Quỳnh 02/02/1983 036083030285
Kỹ sư máy xây dựng- 
ngành cơ khí chuyên 
dùng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
hạ tầng SHD

Đại học giao thông Vận Tải



90 Lưu Văn Hải 20/10/1984 001084037321 Kỹ sư XDDD CN Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 
HTV Việt Nam

Trường Đại Hoc Kiến Trúc 
Hà Nội

91 Phùng Minh Mạnh 30/09/1996 001096015798
  Ngành Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 
HTV Việt Nam

Trường Cao đẳng xây dựng 
số 1.

92 Bùi Hải Nam 25/09/1991 001091029024
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng 

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty cổ phần VNINVEST- 
Đầu tư và xây dựng Đô Thị

Học Viện Kỹ thuật Quân Sự

Định giá xây dựng III

93 Đặng Văn Tiến 20/02/1993 040093010772
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng 

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần thiết bị điện 
MVE

Đại học Vinh

94 Bùi Quang Tiến 19/11/1982 031082000048
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Tin học xây dựng công 
trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần xây dựng Trung 
Dũng Bắc Giang

Đại học Xây dựng

95 Hoàng Văn Hiệp 28/08/1984 040084026948
Kỹ sư Công trình thủy 
điện 

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần xây dựng Trung 
Dũng Bắc Giang

Đại học Thủy Lợi

96 Ngô Văn Định 01/06/1989 024089007151
Kỹ sư xây dựng Cầu 
Đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu Đường

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH nội thất và quảng 
cáo An Thanh Phát

Đại học giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần VNINVEST- 
Đầu tư và xây dựng Đô Thị 

97 Nông Quốc Hưng 18/11/1979 019079013222
Kỹ sư xây dựng Cầu 
Đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu Đường

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần thiết bị điện 
MVE

Đại học giao thông vận tải



98 Mai Văn Việt 19/10/1991 001091018015
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật vật liệu xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần VNINVEST- 
Đầu tư và xây dựng Đô Thị

Đại học xây dựng

99 Nguyễn Văn Mạnh 09/11/1980 036080010721
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần xây dựng và tư 
vấn đầu tư 18

Đại học xây dựng

100
Nguyễn Thành 
Trung

18/10/1988 012088000007
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp 

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư 
xây dựng Thanh Oai

Đại học Kiến trúc Hà Nội

101 Nguyễn Thị Vân 01/10/1984 001184023335 Kỹ sư Xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn kết cấu 
nhà cao tầng (HBS)

Học Viện Kỹ thuật Quân sự

102 Mai Sỹ Sơn 23/04/1992 040092017310

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng chuyên 
ngành kỹ thuật công 
trình dân dụng và công 

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư 
xây dựng Thanh Oai

Đại học Thủy lợi

103 Hoàng Đức Dương 03/03/1980 001080027360

Kỹ sư kỹ thuật viễn 
thông ngành vô tuyến 
điện và thông tin liên 
lạc

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư 
xây dựng Thanh Oai

Đại học Giao thông vận tải

104 Vũ Ngọc Duy 21/11/1989 026089012123
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty TNHH Tư vấn và Xây 
dựng ABT

Đại học Giao thông vận tải

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn và Xây 
dựng ABT

105 Bùi Quang Dự 08/12/1994                036094019810
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

Đại học Công nghệ giao 
thông vận tải

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình



106 Đỗ Tiến Công 16/01/1980                 025080010300
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

Đại học kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

107 Lê Khánh Cường 08/07/1986          008086002936
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

Đại học Đại Nam

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

108 Lương Hồng Thái 23/08/1989 017089010933
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

Đại học xây dựng

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

109 Nguyễn Hải Nam 18/08/1980                001080050732
Cao Đẳng - Chuyên 
ngành: Xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

Cao đẳng giao thông vận tải

110 Nguyễn Mạnh Hùng 20/01/1982            002082002281
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường bộ

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

Đại học giao thông vận tải

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

111 Nguyễn Quốc Hoàng 23/05/1991 002091001668
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

Đại học xây dựng



Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

112 Nguyễn Trọng Nghĩa 05/08/1990                002090002710
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

Đại học công nghệ giao 
thông vận tải

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

113 Phan Quang Hảo 05/09/1991                002091000935
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

Đại học Thành Đông

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

114 Trần Văn Chiến 20/10/1982 038082032041
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

Đại học giao thông vận tải

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quang Bình

115 Hà Đình Dũng 14/08/1987 034087009093
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần phát triển Duy 
Hà

Đại công nghiệp Thành Phố 
Hồ Chí Minh

Định giá xây dựng III

116 Nguyễn Văn Hai 28/11/1993 035093001449
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần phát triển Duy 
Hà

Đại học Phương Đông



Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

117 Trần Văn Hiền 04/09/1982 001082005199
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần phát triển Duy 
Hà

Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

118 Hoàng Lê Hoa 19/11/1984 001184036712
Kiến trúc sư Quy 
hoạch Đô thị

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần thương mại và 
xây lắp Hợp Thành

Đại học kiến trúc Hà Nội 

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

119 Nguyễn Huy Thọ 25/09/1983 001083053468
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
Thành An Hà Nội

Đại học Xây dựng 

120 Trần Thanh Tùng 04/10/1994 001094000763 Kỹ sư kỹ thuật Đô thị Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần thương mại và 
xây lắp Hợp Thành

Đại học kiến trúc Hà Nội 

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

121 Đỗ Quốc Thái 02/05/1990 001090055270
Thạc sỹ quản lý xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Ban QLDA đầu tư xây dựng - hạ 
tầng xã Yên Lãng

Đại học Xây dựng

122 Vũ Đình Hà 20/05/1992 036092003228
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty CP thiết bị công nghệ 
Hóa chất Tam Sơn

Đại học Xây dựng



123 Nguyễn Doãn Sơn 25/03/1990 001090004226
Kỹ sư Kỹ thuật thủy 
điện và năng lượng tái 
tạo

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn thủy điện 
và công nghệ xây dựng HECC

Đại học Thủy Lợi

124 Nguyễn Trung Hiếu 27/10/1991 001091048890
Kỹ sư ngành Kỹ thuật 
tài nguyên nước

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty Cổ Phần Vinhomes Đại học Thủy Lợi

125 Nguyễn Văn Sơn 07/10/1980 036080010199 Kỹ sư thủy lợi
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Ban quản lý các dự án Nông 
nghiệp

Đại học Thủy Lợi

126 Ngô Thị Thuý 12/08/1994 036194006670 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Trực Ninh

Đại học Xây dựng

127 Phạm Duy Hùng 10/02/1979 001079006791
Thạc sỹ kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn công 
nghệ, thiết bị và kiểm định xây 
dựng CONINCO

Đại học công nghệ giao 
thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

128 Phạm Duy Hoạt 31/03/1984 001084009076
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn công 
nghệ, thiết bị và kiểm định xây 
dựng CONINCO

Đại học công nghệ giao 
thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

129 Ngô Thành Việt 01/01/1988 025088015955
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Trung tâm Điều độ hệ thống điện 
thành phố Hà Nội

Đại học xây dựng

Định giá xây dựng III



130 Vũ Ngọc Dương 14/05/1980 034080003186
Kỹ sư thiết bị điện - 
điện tử

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Trung tâm Điều độ hệ thống điện 
thành phố Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội

Định giá xây dựng III

131 Đoàn Xuân Văn 04/09/1994 036094005978

Thạc sỹ quản lý đô thị 
và công trình, kỹ sư kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị 
huyện Ba Vì

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

132 Lê Quốc Thắng 10/05/1989 001089005177

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp/ 
Thạc sĩ Kỹ thuật xây 
dựng dân dụng và công 

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã 
Cổ Đô

Đại học kiến trúc Hà Nội/ 
Đại học xây dựng

Định giá xây dựng III

133
Bùi Thị Thanh 
Huyên

09/07/1997 036197011283 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án  đầu tư xây 
dựng Nam Định

Đại học Xây dựng Hà Nội

134 Phạm Hồng Thanh 27/08/1990 025090001509 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Trung tâm dịch vụ sự nghiệp 
công xã Tam Nông

Đại học Giao Thông Vận Tải

135 Phạm Văn Hiệp 20/08/1989 038089051178
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Bá Thước tỉnh Thanh 
Hóa

Đại học Giao Thông Vận Tải

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Bá Thước tỉnh Thanh 
Hóa



136 Nguyễn Hồng Sơn 26/02/1983 017083010542
Kỹ sư công trình Thủy 
lợi

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
Ninh Hòa

Đại học Thủy Lợi

137 Nguyễn Duy Hà 03/04/1983 017083001235
Kỹ sư xây dựng Thủy 
lợi - thủy điện

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
Ninh Hòa

Đại học Xây dựng

138 Trần Đức Tâm 31/10/1984 017084010720
Kỹ sư xây dựng công 
trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
Ninh Hòa

Đại học Xây dựng

139 Nghiêm Xuân Thủy 08/08/1980 033080002429
Kỹ sư xây dựng công 
trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
Ninh Hòa

Đại học Xây dựng

140 Vương Thuý Quỳnh 07/09/1997 001197020669 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH đầu tư xây dựng 
và phát triển An Hoàng Phát

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

141 Nguyễn Đức Kiên 18/10/1987 019087001535
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Hậu Thủy

Đại học Giao Thông Vận Tải

142 Nguyễn Thành Hợp 10/11/1983 001083060302
Kỹ sư xây dựng cầu - 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 
và Thương mại ND

Đại học Giao Thông Vận Tải

143 Trần Thúy Liễu 19/09/1982 001182048071 Kỹ sư kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty cổ phần tư vấn Quảng An Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II



144 Đinh Văn Thuận 28/06/1986 035086000776
Kỹ sư kỹ thuật trắc địa 
bản đồ

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần phát triển Duy 
Hà

Đại học mỏ địa chất

145 Trương Văn Minh 15/01/1982 035082010074 Kiến trúc sư
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần phát triển Duy 
Hà

Trường Đại học xây dựng

146
Đặng Vũ Quang 
Anh

15/02/1999 033099001280
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây 
dựng thành phố Hưng Yên

Đại học Xây Dựng Hà Nội

147 Lê Quý Đạt 15/04/1986 037086004353
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty Lotte property & 
development Hà Nội

Đại học Xây Dựng

148
Nguyễn Tùng 
Khánh

22/05/1990 019090013810
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty cổ phần GeoVietNam Đại học Xây Dựng

Định giá xây dựng III Công ty cổ phần GeoVietNam

149 Lê Đại Nghĩa 09/12/1987 001094034104 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công Ty Cổ Phần Thương Mại 
Và Phát Triển Xây Dựng Hoàng 
Anh.

Đại học Giao thông vận tải

150 Phạm Thành Tô 15/02/1989 034089009186 Kỹ sư xây dựng dân dụng v
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần đầu tư và xây 
dựng Duy Hải

Đại học Xây Dựng

151 Lưu Quang Tùng 07/04/1979 038079010851
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
hầm ngành Xây dựng 
Cầu đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Ban quản lý dự án Công Đoàn - 
Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Nam

Đại học Giao Thông Vận Tải

Định giá xây dựng II
Ban quản lý dự án Công Đoàn - 
Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Nam



152 Nguyễn Tiến Hưng 22/06/1983 026083062586
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 
và thương mại Bình Sơn

Đại học Giao thông vận tải

Định giá xây dựng II

153 Đỗ Quốc Việt 02/09/1974 001074011855
Kỹ sư xây dựng dân 
dựng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II Công ty Cổ phần Kosy Đại học xây dựng Hà Nội

154
Huỳnh Nguyễn Bá 
Vũ

28/08/1998 001098033240
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Xây dựng Huy 
Hoàng

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

155 Nguyễn Thị Huyên 22/11/1996 027196003040 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Xây dựng Huy 
Hoàng

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

156
Nguyễn Minh 
Cường

17/08/1988 024088013319
Kỹ sư Xây dựng - Kinh 
tế xây dựng

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
Phương Đông Holding

Đại học Xây Dựng

157 Bùi Thị Thanh 05/06/1990 024190014444 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại SH Hà Nội

Đại học Giao thông vận tải

158 Phạm Thanh Hương 19/10/1991 027191003724 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
và thương mại Green House

Đại học Giao thông vận tải

159 Nguyễn Thị Xiêm 01/10/1990 024190000943 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn và Xây 
dựng Tuấn Phong

Đại học Giao thông vận tải

160 Lê Văn Mạnh 02/07/1982 001082027016
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Xây dựng Huy 
Hoàng

Đại học Lương Thế Vinh



161 Nguyễn Văn Tiệp 08/08/1994 022094001349 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
và thương mại Việt Phú

Đại học Kinh doanh và công 
nghệ Hà Nội

162 Cao Tuấn Huy 06/07/1992 035092013066 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III Ban quản lý dự án 2 Đại học Giao thông vận tải

163
Nguyễn Đăng 
Phong

15/08/1966 035066000070 Kỹ sư Hệ thống Điện
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II Công ty Điện lực Ứng Hòa Đại học Bách Khoa Hà Nội

164 Phạm Hữu Bình 19/10/1990 030090010620
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 
và Xây dựng công trình giao 
thông

Đại học Giao thông vận tải

165 Nông Thị Minh 11/10/1990 004190003461
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư 
và Xây dựng Công trình giao 
thông

Đại học Giao thông vận tải

166 Phạm Thị Mỹ Hạnh 23/09/1998 034198010532 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư 
và Xây dựng Công trình giao 
thông

Đại học Giao thông vận tải

167 Vũ Phương Nam 28/03/1998 030098004309
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư 
và Xây dựng Công trình giao 
thông

Đại học Giao thông vận tải

168 Hoàng Văn Nam 10/03/1995 036095009577
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH kỹ thuật môi 
trường Thành Nam VINA

Đại học tài nguyên và môi 
trường Hà Nội

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

169 Tống Văn Duy 08/01/1995 034095003866
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH công nghệ môi 
trường & phát triển bền vững

Đại học tài nguyên và môi 
trường Hà Nội



Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

170 Phạm Thị Lệ Giang 08/06/1995 030195001606
Kỹ sư điện tử viễn 
thông

Định giá xây dựng III Công ty TNHH Bách Khoa Đại học Điện Lực

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty TNHH Bách Khoa

171 Đặng Thị Mỹ Hạnh 26/09/1981 001181012602
Kỹ sư công trình thủy 
lợi, thạc sỹ quản lý xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc 
đô thị Hà Nội - UAC

Đại học Thủy Lợi

172 Nguyễn Công Định 08/08/1980 027080003498
Kỹ sư công trình thủy 
lợi, Thạc sỹ xây dựng 
công trình thủy

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc 
đô thị Hà Nội - UAC

Đại học Thủy Lợi

173 Nguyễn Văn Mười 03/05/1990 024090008757
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần xây dựng Vạn 
An Thịnh

Đại học Xây dựng

174 Nông Quốc Khánh 01/08/1996 008096007833
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực huyện Na Hang

Đại học Giao thông Vân tải 
Hà Nội

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực huyện Na Hang

175 Ma Thế Truyền 04/09/1990 008090000242 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực huyện Na Hang

Đại học dân lập Phương 
Đông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực huyện Na Hang



176 Trần Quốc Hoàn 13/01/1993 008093005844
Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực huyện Na Hang

Cao đẳng cộng đồng Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực huyện Na Hang

177 Nguyễn Văn Hà 15/10/1994 008094004701
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực huyện Na Hang

Đại học Kinh doanh và công 
nghệ Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực huyện Na Hang

178 Vi Văn Tiến 11/01/1987 008087001120
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực huyện Na Hang

Đại học xây dựng Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực huyện Na Hang

179 Phạm Trung Toàn 03/12/1986 030086009798
Kỹ sư máy động lực- 
ngành cơ khí chuyên 
dùng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH đầu tư và xây lắp 
An Phú Quý

Đại học giao thông vận tải 

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

180 Phạm Tú Anh 14/07/1987 034087006770
Kỹ sư xây dựng cầu-
đường ngành xây dựng 
cầu đường

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn xây dựng 
và thương mại Nam Thắng

Đại học giao thông vận tải 

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III



181
Nguyễn Thanh 
Tùng

24/08/1993 019093012442
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Định giá xây dựng III Công ty cổ phần Tùng Dinh Đại học giao thông vận tải 

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

182 Nguyễn Văn Chinh 08/04/1980 001080016665
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
và phát triển thương mại AT 

Đại học xây dựng

183 Kim Hải Linh 07/03/1999 001099017353
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
và phát triển thương mại AT

Đại học kiến trúc Hà Nội

184
Nguyễn Công 
Trung

22/08/1994 034094015908
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty CP TQĐ Châu Á Đại học Mỏ-Địa Chất

185 Đặng Phi Hùng 15/01/1978 036078003922
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng cầu 
đường bộ

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty CP TQĐ Châu Á
Đại học công nghệ giao 
thông Vận Tải. 

186 Đinh Thành Tuyên 08/09/1996 002096009524 
Kỹ sư kỹ thuật  công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty CP tư vấn xây dựng 
Thành Đô Hà Nội

Đại học kiến trúc Hà Nội

187 Phạm Cao Thắng 02/09/1977 034077010198
Kỹ sư thủy lợi- Ngành 
thủy điện

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty CP tư vấn xây dựng 
Thành Đô Hà Nội

Đại học Thủy Lợi. 

188 Nguyễn Quốc Huy 06/11/1979 001079040192 Kiến Trúc Sư
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty cổ phần BQL REAL Đại học kiến trúc Hà Nội

189 Nguyễn Hải Đăng 12/10/1976 001076027621
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty cổ phần BQL REAL Đại học xây dựng Hà Nội



190 Vũ Văn Hiếu 03/04/1981 031081008915 Kỹ sư công trình thuỷ Định giá xây dựng III Công ty cổ phần H.S.C Đại học Hàng Hải

191 Nguyễn Trung Kiên 28/11/1975 019075015706
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần sản xuất Công 
nghiệp xây lắp 3

Trường Đại học kỹ thuật 
công nghiệp Đại học Thái 
Nguyên

192 Bùi Duy Hiển 10/05/1982 001082007781
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần nước và xây 
dựng Hà Nội

Đại học kiến trúc

193 Lê Quang Thành 30/08/1967 001067001837 Kỹ sư cấp thoát nước Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần nước và xây 
dựng Hà Nội

Đại học kiến trúc Hà Nội

194 Tạ Văn Hoà 10/07/1991 040091000423 Kỹ sư cấp thoát nước
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần nước và xây 
dựng Hà Nội

Đại học thuỷ lợi

Định giá xây dựng II

195 Nguyễn Thành Thơ 18/10/1981 027181011600
Kỹ sư môi trường nước 
- cấp thoát nước

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần nước và xây 
dựng Hà Nội

Đại học xây dựng

Định giá xây dựng II

196 Nguyễn Đình Sang 30/10/1993 001093001136 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dĐịnh giá xây dựng III
Công ty cổ phần nước và xây 
dựng Hà Nội

Đại học kiến trúc Hà Nội

197 Ngô Hoàng Trung 10/10/1990 038090012659
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
Thịnh Phát

Đại học kiến trúc Hà Nội



198 Đỗ Ngọc Tú 23/08/1993 001093046254

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông 
chuyên ngành CNKT 
xây dựng cầu đường bộ

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần phát triển công 
nghệ kỹ thuật M&E

Đại học công nghệ giao 
thông vận tải

199 Trần Anh Tuấn 26/01/1982 042082000285
Kỹ sư xây dựng ngành 
xây dựng dân dụng 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần phát triển công 
nghệ kỹ thuật M&E

Đại học kiến trúc Hà Nội

200 Đỗ Minh Hà 19/01/1981 026081006670
Kỹ sư xây dựng công 
trình Biển- Dầu khí

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty cổ phần xây dựng và 
phát triển đô thị Hòa Phát 

Đại học xây dựng

201 Trần Tiến Giáp 05/05/1993 040093007205
Kyỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH nội thất và quảng 
cáo An Thanh Phát

Đại học xây dựng

202 Trần Vũ Thế Hà 07/09/1992 019092003200
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần Tập đoàn Kim 
Tín

Địa học Xây dựng

203 Nguyễn Thế Anh 16/12/1976 001076023674
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần xây dựng Hoàng 
Phong Long Biên

Đại học Kiến Trúc

204 Trương Xuân Mẫn 21/07/1976 035076000630
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II Công ty cổ phần GeoVietNam Đại học Xây Dựng Hà Nội

205 Nguyễn Tuấn Mong 15/03/1989 038089000438
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Bá Thước tỉnh Thanh 
Hóa

Đại học Hồng Đức

Định giá xây dựng III

206 Nguyễn Văn Biện 06/08/1981 027081012343
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty CP Xây dựng Đức Anh 
Nghệ An

Trường Đại học Lương Thế 
Vinh



207 Nguyễn Văn Tuyên 20/11/1995 024095014068
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty CP Tư vấn quản lý dự án 
và Đầu tư Nam Việt

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

208 Vũ Quang Hùng 07/08/1980 025080001486
Kỹ sư Công trình Công 
thôn

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Trung tâm dịch vụ sự nghiệp 
công xã Tam Nông

Đại học Nông Nghiệp I

209 Phạm Tuấn Anh 24/11/1977 035077000020 Kỹ sư hệ thống điện
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty TNHH APAVE Châu Á 
Thái Bình Dương

Đại học Bách Khoa Hà Nội

210 Trịnh Văn Thức 28/04/1988 024088013549 Kỹ sư quản lý xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Domin tư vấn 
và đầu tư xây dựng

Đại học Xây dựng

211 Nguyễn Anh Tuấn 07/11/1979 034079007605 Kỹ sư thủy lợi
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Ban quản lý dự án sử dụng vốn 
vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc

Đại học Thủy Lợi

Định giá xây dựng II

212 Tạ Văn Hùng 17/11/1980 035080003698
Kỹ sư kỹ thuật điện 
(chuyên ngành hệ 
thống điện)

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
công ty TNHH Tư vấn thiết kế và 
xây lắp Thành Đạt

Trường đại học Bách Khoa 
Hà Nội

Định giá xây dựng III

213 Mai Văn Chiến 20/07/1993 036093019446
Kỹ sư kỹ thuật điện 
(chuyên ngành hệ 
thống điện)

Định giá xây dựng II
công ty  TNHH phát triển công 
nghệ mặt trời việt

Trường đại học Bách Khoa 
Hà Nội



214 Bùi Tuấn Kiên 24/08/1972 015072001908
kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình giao thông thành 
phố Hà Nội

Trường đại học giao thông 
vận tải

215 Lê Thanh Giang 20/05/1994 024094003284
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty Cổ phần Xây dựng HPQ 
Việt Nam

Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự

216 Phạm Quang Tiến 18/10/1974 001074042728
kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình giao thông thành 
phố Hà Nội

Đại học giao thông vận tải

217 Đỗ Nghĩa 28/01/1991 038091017306
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật cơ điện tử 

Định giá xây dựng II Công ty cổ phần tư vấn ĐPT Trường đại học Điện Lực

218 Nguyễn Văn Dương 08/08/1984 024084003776
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty Cổ phần X-land Đại học Thủy lợi

Định giá xây dựng III

219 Nguyễn Văn Quý 08/12/1979 019079000772
Kỹ sư kỹ xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
và môi trường đô thị

Đại học Xây Dựng

220 Nguyễn Đức Thọ 08/07/1983 019083004105
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần thương mại và 
xây lắp Hợp Thành

Đại học giao thông vận tải

221 Nguyễn Vĩnh Khoa 02/09/1986 030086003027
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II Công ty cổ phần Vinmode
Trường Đại học giao thông 
vận tải

222 Huỳnh Thanh Hải 15/12/1985 074085005211
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty Cổ phần Tư vấn xây 
dựng và Mội trường - CEC

Đại học Kiến trúc Tp. Hồ 
Chí Minh



223 Nguyễn Quang Sự 09/05/1982 001082006573
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Sông Hồng 
Thăng Long.

Đại học xây dựng Hà Nội

224 Phạm Hữu Bình 15/03/1992 025092009600
Kỹ sư Kỹ thuật Hạ 
tầng Đô thị

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty Cổ phần Tư vấn xây 
dựng và Mội trường - CEC

Đại học Kiến trúc Hà Nội

225 Nguyễn Tài Đức 05/08/1970 038070003432 Kỹ sư Điện năng
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty Điện lực Thạch Thất Đại học Bách Khoa

226 Lê Văn Lý 17/07/1984 001084029327
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công Ty cổ phần Đầu tư phát 
triển Việt Nam Hàn Quốc

Đại học Xây dựng

227 Nguyễn Văn Thái 18/03/1984 001091014552 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty TNHH phát triển xây 
dựng Ninh Sơn

Đại học Thủy Lợi

228 Lê Văn Đăng 08/02/1994 024094013644
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty TNHH thương mại, tư 
vấn và xây dựng Ánh Dương

Đại học Mỏ - Địa chất

229 Lê Thiện Thuật 15/08/1988 036088006630
Kỹ sư Công nghệ chế 
tạo máy 

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Nam Trực

Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Nam Định

230 Lê Đức Mạnh 24/07/1999 036099004643
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Nam Trực

Đại học Xây dựng Hà Nội

231 Hà Vũ Đạt 04/12/1998 036098011875
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Nam Trực

Đại học Thủy lợi

232 Nguyễn Lang Thực 24/08/1991 036091015864
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Nam Trực

Đại học Thủy lợi



233 Đinh Văn Tấn 02/03/1975 036075019936
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Nghĩa Hưng

Đại học Xây dựng

234 Nguyễn Thị Thu Thủy06/02/1993 034193021570
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Ý Yên 

Đại học Thủy lợi

235 Trịnh Tiến Lượng 04/07/1986 036086020222
kỹ sư Kỹ thuật công 
trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Ý Yên 

Đại học Thủy lợi

236 Đinh Khắc Việt Anh 16/11/2000 036200007894 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Ý Yên 

Đại học giao thông vận tải

237 Dương Ngọc Tuân 20/10/1988 036088003056
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Ý Yên 

 Học viện kỹ thuật quân sự

238 Nguyễn Văn Tuân 01/10/1992 036092010110
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Ý Yên 

Đại học công nghệ giao 
thông vận tải

239 Vũ Tiến Trung 28/05/1989 036089019783
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điều khiển và tự 
động hóa

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Ý Yên 

Đại học Điện lực

240 Trần Đức Tuấn Anh 26/08/1988 036088011393 Kiến trúc sư
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Ý Yên 

Viện Đại học mở Hà Nội

241 Nguyễn Đình Hà 08/05/1997 036097013457
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình thủy

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Ý Yên 

Trường ĐH Thủy lợi

242 Trương Mạnh Toản 28/04/1993 035093002503 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Cổ phần Tư vấn và đầu tư phát 
triển xây dựng Miền Bắc 

Đại học dân lập Phương 
Đông



243 Tống Khánh Linh 18/08/1974 001074039073 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
và xây lắp CDS

Đại học Xây dựng

244 Nguyễn Quang Vinh 20/08/1993 034093018221
Thạc sĩ Kỹ thuật xây 
dựng công trình thủy

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dưng xã Quỳnh Phụ

Đại học Thủy lợi

Định giá xây dựng III

245 Nguyễn Bá An 08/05/1986 034086003572 Kỹ sư thủy lợi
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dưng xã Quỳnh Phụ

Đại học Thủy lợi

Định giá xây dựng III

246 Ngô Việt Anh 01/08/1999 034099002615
Kỹ sư xây dựng công 
trình dân dụng & CN

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dưng xã Quỳnh Phụ

Đại học Thủy lợi

Định giá xây dựng III

247 Lê Hồng Dũng 27/03/1986 034086005685 Kỹ sư thủy lợi
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dưng xã Quỳnh Phụ

Đại học Thủy lợi

Định giá xây dựng III

248 Nguyễn Nhật Trường 26/11/1999 034099002991
Kỹ sư xây dựng công 
trình hầm và cầu

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dưng xã Quỳnh Phụ

Đại học công nghiệp Quảng 
Ninh



Định giá xây dựng III

249 Nguyễn Thành Công 24/07/1989 034089002364
Kỹ sư Cảng-Đường 
Thủy

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dưng xã Quỳnh Phụ

Đại học Xây Dựng Hà Nội

Định giá xây dựng III

250 Nguyễn Thị Khuyên 12/03/1985 030185000159 Kỹ sư Hệ thống Điện Định giá xây dựng II Công ty Cổ phần X-land
Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp - Đại học Thái 
Nguyên

251 Nguyễn Hùng Nam 28/10/1982 015082011303
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại Hưng Hà 79

Đại học xây dựng

252 Bùi Văn Thắng 20/11/1983 035083001072
Kỹ sư kỹ thuật Trắc 
địa – Bản đồ

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty TNHH Tư vấn Tâm Việt 
Phát

Đại học Mỏ - Địa chất

253 Chu Văn Thức 21/08/1984 035084012011
Kỹ sư xây dựng Cầu – 
Đường 

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty TNHH Tư vấn Tâm Việt 
Phát

Đại học giao thông vận tải 

Định giá xây dựng III

254 Phan Thanh Sơn 01/01/1991 035091005712
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty TNHH Tư vấn Tâm Việt 
Phát

Đại học Xây Dựng

Định giá xây dựng III



255 Phạm Thanh Tú 18/02/1993 001193028788 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III Công ty cổ phần Lộc Việt Đại học Phương Đông

256 Thái Xuân Sơn 27/07/1977 001077018812 Kiến trúc sư 
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại Hưng Hà 79

Đại học xây dựng Hà Nội 

257 Tạ Văn Thái 02/03/1993 001093049727 
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông 

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty TNHH Tư vấn Tâm Việt 
Phát

Đại học công nghệ kỹ thuật 
giao thông 

Định giá xây dựng III

258 Tạ Xuân Huy 01/02/1994 001094008584
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại Hưng Hà 79

Đại học Thủy Lợi 

259
Nguyễn Thị Thu 
Trang

20/06/1990 001190049280 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II Công ty cổ phần Lộc Việt Đại học Giao thông vận tải 

260 Nguyễn Khánh Duy 15/09/1990 040090018593
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực Nghĩa Đàn

Đại học xây dựng

261 Đỗ Nguyên Ngọc 03/02/1991 035091010310
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty CP Sản xuất Công 
nghiệp Xây lắp 3

Đại học Giao thông Vận tải

262 Nguyễn Văn Tùng 19/03/1998 024098000763
Kỹ sư Quản lý Xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty Cổ phần X-land Đại học Xây Dựng

Định giá xây dựng III Công ty Cổ phần X-land



263 Nguyễn Hồng Minh 28/02/1977 037077005867 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III Công ty cổ phần cơ sở hạ tầng Đại học Xây dựng

264 Lương Xuân Viên 10/08/1984 030084013280 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng III Công ty cổ phần SBTECH Học viện Kỹ thuật Quân sự

265 Nguyễn Sơn Thanh 08/12/1975 001075017271

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử 
chuyên ngành Hệ 
thống điện

Định giá xây dựng III Công ty cổ phần Vinteg Đại học Điện lực

266 Nguyễn Như Quỳnh 25/06/1990 035190006030 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty cổ phần Vinteg Đại học Điện lực

267 Trịnh Xuân Sáng 05/10/1976 037076000040
Kỹ sư xây dựng ngành 
Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Định giá xây dựng III Công ty cổ phần Vinteg Đại học Xây dựng Hà Nội

268 Đỗ Thị Ngọt 20/04/1984 034184001855

Kỹ sư tự động hóa 
thiết kế cầu đường 
ngành Xây dựng Cầu 
đường

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
cảng – đường thủy

Đại học Giao thông vận tải

269 Trần Quốc Hùng 18/02/1974 001074025652
Kỹ sư xây dựng ngành 
Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III Công ty cổ phần Sông Đà 207 Đại học Xây dựng Hà Nội

270 Phạm Văn Trọng 30/07/1991 034091000333
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
Thiên Phúc Lâm 

Đại học Giao thông vận tải

271 Ngô Thị Ngọc Linh 24/08/1999 001199029055 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH đầu tư và xây 
dựng TT Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà Nội

272 Nguyễn Văn Thành 25/04/1990 001090042832
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
Phú Tín

Đại học dân Phương Đông



273 Lưu Văn Thắng 27/05/1984 040084020741 Kỹ sư kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần đầu tư - xây 
dựng - thương mại - dịch vụ Thới 
Hòa

Đại học giao thông vận tải

Định giá xây dựng III

274 Phạm Thị Thu Thủy 06/10/1983 001183020497 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty CP quản lý và xây dựng 
đường bộ I Hà Tây

Đại học giao thông vận tải

275 Vũ Thị Lý 13/10/1986 034186002344 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn ĐTXD 
Ecodesign

Đại học xây dựng Hà Nội

276 Lê Thị Hương Trà 15/06/1992 036192020852 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn ĐTXD 
Ecodesign

Đại học giao thông vận tải

277 Nguyễn Quốc Vinh 19/01/1988 034088005692
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần xây dựng công 
trình Minh Anh

Cao đẳng Bách Nghệ Hải 
Phòng

278 Trần Xuân Hiệp 29/08/1987 008087009407
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Cường Phát

Đại học Xây dựng

279
Nguyễn Thị Bích 
Hảo

08/04/1994 037194003365
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Á 
Châu

Đại học Công nghệ Giao 
thông Vận tải

280 Trần Hồng Mạnh 16/07/1997 010097005768
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Á 
Châu

Đại học Giao thông Vận tải

281 Nguyễn Văn Ngọc 09/01/1989 036089026386
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Á 
Châu

Đại học Thủy lợi



282 Nguyễn Tuấn Anh 21/11/1978 001078010226
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình giao thông thành 
phố Hà Nội

Đại học Giao thông Vận tải

283 Hoàng Ngọc Lâm 10/05/1984 038084026424
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình Giao 
thông

Định giá xây dựng III
Công ty CP Xây dựng Đô thị 
Hoàng Gia

Đại học Giao thông

284
Nguyễn Thị Hồng 
Quyên

16/06/1986 040186001039 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần xây dựng và tư 
vấn công trình Văn hóa

Đại học Xây Dựng

285 Lê Văn Chất 27/05/1961 001061004848
Kỹ sư xây dựng ngành 
xây dựng cảng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và 
xây lắp Hà Nội

Đại học Xây Dựng

286 Nguyễn Văn Trang 06/06/1993 038093027653
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
và Thương mại S.tar Việt Nam

Đại học giao thông vận tải

287 Nguyễn Nam Hải 28/04/1988 035088003088
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban Quản lý đầu tư,phát triển đô 
thị và quỹ đất khu vực 2 - tỉnh 
Ninh Bình

Đại học giao thông vận tải

288 Trần Huy Quân 14/11/1978 035078001028
Kỹ sư kỹ thuật điện 
năng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban QLĐT, PTĐT và quỹ đất 
khu vực 2, tỉnh Ninh Bình

Đại học kỹ thuật công nghiệp

289 Nguyễn Tiến Đạt 22/11/1999 035099001473 Kỹ sư quản lý xây dựng
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban QLĐT, PTĐT và quỹ đất 
khu vực 2, tỉnh Ninh Bình

Đại học kiến trúc

290 Đoàn Quang Thái 22/10/1984 035084005106
Kỹ sư xây dựng- Môi 
trường đô thị và Khu 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban QLĐT, PTĐT và quỹ đất 
khu vực 2, tỉnh Ninh Bình

Đại học Xây dựng

291
Nguyễn Quang 
Tùng

29/08/1974 022074001189
Kỹ sư xây dựng cầu - 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô 
thị và quỹ đất khu vực 2

Đại học giao thông vận tải



292 Nguyễn Văn Hoàn 28/10/1979 035079003872
kỹ sư công trình - 
Công thôn

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô 
thị và quỹ đất khu vực 2

Đại học Nông nghiệp I

293 Trần Huy Thắng 26/10/1987 035087009673
Kỹ sư xây dựng cầu - 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô 
thị và quỹ đất khu vực 2

Đại học giao thông vận tải

294 Đinh Hữu Phước 12/02/1982 035082004420
kỹ sư Kỹ thuật Tài 
nguyên nước

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô 
thị và quỹ đất khu vực 2

Đại học Thủy Lợi

295 Ngô Ngọc Hưng 21/08/1991 035091003806
kỹ sư Kỹ thuật công 
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô 
thị và quỹ đất khu vực 2

Đại học Xây Dựng

296 Vũ Thị Thu Trang 10/03/1985 035185003178
kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô 
thị và quỹ đất khu vực 2

Đại học Lương Thế vinh

297 Trần Trọng Mạnh 14/05/1993 035093008700
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
BQL đầu tư, phát triển đô thị và 
quỹ đất khu vực 2

Đại học Giao thông vận tải

298 Trần Thế Vĩnh 17/05/1979 036079000289
kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Ban quản lý đầu tư, phát triển đô 
thị và quỹ đất khu vực 2

Đại học Xây dựng

299 Phan Thanh Tùng 09/11/1981 035081000295
kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Ban quản lý đầu tư, phát triển đô 
thị và quỹ đất khu vực 2

Đại học Kiến trúc

300 Trần Bá Minh 20/08/1982 035082013737
kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát triển đô 
thị và quỹ đất khu vực 2

Đại học Xây dựng

301 Ngô Gia Khánh 31/08/1984 036084003014
kỹ sư xây dưng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát triển đô 
thị và quỹ đất khu vực 2

Đại học giao thông vận tải



302 Đinh Huy Trung 23/11/1992 035092005104
kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát triển đô 
thị và quỹ đất khu vực 2

Đại học Công nghệ giao 
thông vận tải

303 Đinh Văn Hiếu 19/02/1998 035098011218 kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát triển đô 
thị và quỹ đất khu vực 2

Đại học Kiến trúc

304 Nguyễn Như Đức 26/04/1998 035098001687 kỹ sư Kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát triển đô 
thị và quỹ đất khu vực 2

Đại học Xây dựng Hà Nội

305 Vũ Tùng Dương 11/07/1982 036082049946
kỹ sư xây dựng đường 
bộ ngành xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình giao thông thành 
phố Hà Nội

Đại học giao thông vận tải

306 Hoàng Thuỳ Linh 01/11/1986 008186006949
Kỹ sư thuỷ lợi
 kỹ thuật tài nguyên 
nước

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn tỉnh 
Tuyên Quang

Đại học Thuỷ lợi

307 Nguyễn Minh Hải 07/08/1983 008083000931
Kỹ sư thuỷ lợi Công 
trình thuỷ lợi

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn tỉnh 
Tuyên Quang

Đại học Thuỷ lợi

308 Phạm Duy Phương 15/12/1980 008080000759
Kỹ sư thuỷ lợi Công 
trình thuỷ lợi

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn tỉnh 
Tuyên Quang

Đại học Thuỷ lợi

309 Trần Mạnh Hà 20/04/1986 035086001464
Kỹ sư thuỷ lợi Kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn tỉnh 
Tuyên Quang

Đại học Thuỷ lợi

310 Vũ Ngọc Thế 04/01/1981 038081015342
Kỹ sư thuỷ lợi Công 
trình thuỷ lợi

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn tỉnh 
Tuyên Quang

Đại học Thuỷ lợi

311 Ma Thị Đầm 12/02/1991 008191011888
Kỹ sư thuỷ lợi kỹ thuật 
tài nguyên nước

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn tỉnh 
Tuyên Quang

Đại học Thuỷ lợi



312 Nguyễn Bình Minh 08/12/1983 008083002094
Kỹ sư công trình thủy 
điện

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn tỉnh 
Tuyên Quang

Đại học Thuỷ lợi

313
Nguyễn Thành 
Trung

25/03/1998 024098012832
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng Lạng Giang

Đại học thuỷ lợi (Hà Nội)

314 Ngô Đăng Tú 30/03/1988 001088035158 Kiến trúc công trình
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng Lạng Giang

Đại Học Chu Văn An

315 Nguyễn Đức Trang 29/04/1990 024090008972 Kiến trúc
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng Lạng Giang

Đại học Xây dựng

316 Mai Văn Sang 16/04/1986 036086001049 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Minh Vũ

Đại học Xây dựng

317 Nguyễn Văn Thông 12/10/1987 027087011255
kỹ sư kỹ thuật công 
trình

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Minh Vũ

Đại học Thủy Lợi

318 Quản Văn Nam 20/12/1993 036093010342 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Minh Vũ

Đại học công nghệ giao 
thông vận tải

319
Nguyễn Hoàng 
Bình

30/01/1984 001084007716
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Ban QLDA đầu tư xây dựng 
huyện Phúc Thọ ( nay là Ban 
Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng)

Đại học Công nghệ giao 
thông vận tải

320 Phạm Văn Trọng 30/07/1991 034091000333
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
Thiên Phúc Lâm 

Đại học Giao thông vận tải

321 Nguyễn Khánh Duy 15/09/1990 040090018593
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực Nghĩa Đàn

Đại học xây dựng



322 Nguyễn Văn Trung 08/10/1989 027089015235
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn đô thị 
Việt Nam - Vinacity

Đại học dân lập Đông Đô

323 Đặng Văn Dũng 28/10/1986 001086043562 Xây dựng công trình
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Ban QLDA đầu tư xây dựng 
Mường La

Đại học Xây dựng

324 Nguyễn Đức Hải 05/06/1987 001087042789
Kỹ sư Xây dựng Cầu- 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 
xây dựng Sunco Việt Nam

Đại học Xây dựng 

325 Phạm Thị Hồng 24/05/1990 024190002152
Quy hoạch và quản lý 
GTVT đô thị

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Ban Quản lý dự án ĐTXD thành 
phố Bắc Giang

Đại học GTVT HN

326 Trần Mạnh Sơn 20/11/1985 024085014792
Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
Ban Quản lý dự án ĐTXD thành 
phố Bắc Giang

Đại học dân lập Hải Phòng

327 Trịnh Thế Quyết 01/12/1980 038080018828
Kỹ sư công trình thủy 
lợi

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế 
và Đầu tư xây dựng Hà Thành

Đại học thủy lợi

328 Nguyễn Đức Hạnh 22/09/1976 027076010857
Kỹ sư xây dựng công 
trình & công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần xây dựng và tư 
vấn giám sát Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà Nội

329 Đặng Hải Linh 03/03/1985 008085000127
Kỹ sư địa chất thuỷ 
văn -Địa chất công 
trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn tỉnh 
Tuyên Quang

Đại học Mỏ - Địa chất

330 Trần Hải Nam 08/09/1977 001077033110 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Tổng công ty Phát triển hạ tầng 
và Đầu tư tài chính Việt Nam

Đại học Xây dựng Hà Nội

331
Đinh Thị Thúy 
Hồng

04/08/1985 036185023778
Kỹ sư kỹ thuật tài 
nguyên nước

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
Hồng Dương

Đại học Thuỷ lợi


